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Hà Nội, ngày 13 tháng 10  năm 2008


TỜ TRÌNH 

Về Dự án Luật Lý lịch tư pháp

Kính gửi: Quốc hội
Thực hiện Nghị quyết số 11/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XII và năm 2008, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng Dự án Luật Lý lịch tư pháp. Chính phủ xin trình Quốc hội Dự án Luật này với những nội dung cơ bản sau đây: 
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT LÝ LỊCH TƯ PHÁP
Khái niệm “Lý lịch tư pháp” được sử dụng khác nhau theo cách gọi của mỗi nước (tiếng Anh là “Criminal records”, tiếng Pháp là “Casier judiciaire”), nhưng đều hàm chứa những nội dung tương tự là ghi nhận thông tin về các chế tài, hình phạt mà cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước đã tuyên xử đối với một cá nhân. Ở Việt Nam trong thực tiễn hơn 10 năm nay, khái niệm “Lý lịch tư pháp” được hiểu một cách chung nhất là lý lịch về án tích của người bị kết án bằng bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật của Toà án và tình trạng thi hành bản án đó. Thực tiễn cuộc sống cũng như những yêu cầu mới của pháp luật trong những năm gần đây cho thấy, quản lý lý lịch tư pháp có ý nghĩa ngày càng quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu của cá nhân chứng minh nhân thân tư pháp hình sự của mình trong những trường hợp cần thiết, tạo điều kiện cho người bị kết án trong việc xoá án tích, tái hoà nhập cộng đồng, đồng thời góp phần phục vụ các cơ quan trong hoạt động tố tụng, thống kê tư pháp, v.v…
Ở hầu hết các nước, hệ thống quản lý lý lịch tư pháp được thiết lập, phát triển từ hàng chục đến hàng trăm năm nay và có tác dụng tích cực đối với công tác quản lý xã hội, quản lý kinh tế, bảo đảm quyền công dân và hoạt động tố tụng của Nhà nước.  
Ở Việt Nam thời kỳ Pháp thuộc, ở mỗi cấp Toà án đều có phòng lục sự với chức năng lập, lưu giữ và cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Thời kỳ sau năm 1945, ở vùng Pháp tạm chiếm, chính quyền Bảo Đại đã ban hành Dụ số 14 ngày 01/09/1951 quy định khá chi tiết về lý lịch tư pháp và phục quyền, theo đó thiết lập ở Trung ương Phòng Văn quỹ lý lịch tư pháp đặt tại Bộ Tư pháp và ở địa phương có Văn quỹ lý lịch tư pháp hàng tỉnh đặt tại mỗi Toà sơ thẩm và Toà hoà giải rộng quyền. Mô hình tổ chức và quản lý lý lịch tư pháp này về sau vẫn được tiếp tục áp dụng ở miền Nam trước Giải phóng năm 1975.
Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Nhà nước ta vẫn duy trì chế độ lý lịch tư pháp do Bộ Tư pháp và Toà án đảm nhiệm. Sắc lệnh số 13 ngày 24/01/1946 về tổ chức Toà án và các ngạch thẩm phán ở nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà có quy định các chức danh về lục sự và các việc lục sự thực hiện, trong đó có việc lập và quản lý lý lịch tư pháp. Ngày 2/11/1955, Bộ Tư pháp và Bộ Công an đã ban hành Thông tư liên bộ số 1909-VHC về việc theo dõi lý lịch tư pháp và căn cước của bị can và những người bị tình nghi. Theo Thông tư này, nhiệm vụ quản lý lý lịch tư pháp được chuyển từ ngành Tư pháp sang ngành Công an và công tác lý lịch tư pháp, căn cước can phạm được tập trung vào một đầu mối do Bộ Công an đảm nhiệm. 
Bước sang thời kỳ đổi mới, bắt đầu từ Nghị định số 38/CP ngày 4/6/1993, tiếp đến là Nghị định số 62/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 (thay thế Nghị định 38) và nay là Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 (thay thế Nghị định 62) quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp, Chính phủ đã giao nhiệm vụ quản lý lý lịch tư pháp cho Bộ Tư pháp. Như vậy, thời kỳ này đã có sự phân biệt giữa công tác lý lịch tư pháp (do Bộ Tư pháp quản lý) với công tác tàng thư căn cước can phạm (do Bộ Công an quản lý). Tuy nhiên, đã không diễn ra việc bàn giao chức năng, nhiệm vụ  giữa Bộ Công an và Bộ Tư pháp cùng với hồ sơ cũng như bộ máy, nhân sự. 
Trong bối cảnh thực hiện chính sách đổi mới, mở cửa và hội nhập quốc tế cũng như cùng với tiến trình hoàn thiện hệ thống pháp luật ở nước ta, thì nhu cầu xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp của công dân ngày càng tăng. Trên cơ sở kinh nghiệm của thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08/02/1999, Bộ Tư pháp và Bộ Công an đã ban hành Thông tư liên tịch số 07/1999/TTLT-BTP-BCA (sau đây gọi là Thông tư số 07) quy định cơ chế phối hợp giữa ngành Tư pháp và ngành Công an trong việc cung cấp thông tin từ Hệ thống tàng thư căn cước can phạm của Công an để Sở Tư pháp cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Qua 9 năm thực hiện Thông tư số 07 đã đạt được những kết quả tích cực, bước đầu đáp ứng yêu cầu của công dân về cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Theo báo cáo của 64 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong thời gian 9 năm (từ năm 1999 đến năm 2007), các Sở Tư pháp đã cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho 547.996 trường hợp để cá nhân làm các thủ tục như: xin việc làm, xuất khẩu lao động, du học, thành lập doanh nghiệp, xuất cảnh, thăm thân nhân, v.v…
Bên cạnh đó, công tác quản lý lý lịch tư pháp đã và đang bộc lộ một số hạn chế, bất cập lớn sau đây:

Thứ nhất, về mặt nhận thức, tuy lý lịch tư pháp đã có ở nước ta từ thời Pháp thuộc, nhưng sau một thời gian dài không có nhu cầu của xã hội, đã có sự đánh đồng khái niệm giữa lý lịch tư pháp với căn cước can phạm; sự nhận thức của nhiều người, kể cả những người làm công tác tư pháp, về vai trò, ý nghĩa riêng của lý lịch tư pháp còn hạn chế. Nói cách khác, vai trò riêng của lý lịch tư pháp trong quản lý nhà nước, trong đời sống xã hội và trong các hoạt động tố tụng hình sự chưa được đánh giá đúng mức. Chẳng hạn, trong các Bộ luật Hình sự và Tố tụng hình sự của Nhà nước ta, tuy có khá nhiều quy định liên quan đến án tích và xoá án tích, nhưng chưa có quy định nào về lý lịch tư pháp. Về mặt quản lý nhà nước, do hoàn cảnh lịch sử của nước ta, nên trong một thời gian dài (từ 1957 đến 1993) lý lịch tư pháp bị đồng nhất với tàng thư căn cước can phạm. 
Thứ hai, từ năm 1993 đến nay, công tác quản lý lý lịch tư pháp chưa được triển khai một cách toàn diện, đúng tầm. Trên thực tế việc tra cứu, cấp Phiếu lý lịch tư pháp hiện nay còn mang tính chất thủ công, chắp vá, không phù hợp với định hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền và nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại. Nội dung quan trọng nhất trong quản lý lý lịch tư pháp là xây dựng cơ sở dữ liệu về án tích chưa được triển khai thực hiện. Các thông tin về lý lịch tư pháp đang bị phân tán ở nhiều cơ quan, tổ chức khác nhau: thông tin làm cơ sở ban đầu để thiết lập nên lý lịch tư pháp của các cá nhân là bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật do Toà án các cấp đã tuyên, quyết định hình sự giám đốc thẩm, quyết định hình sự tái thẩm, quyết định thi hành án hình sự, quyết định miễn, hoãn, giảm, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù, v.v... từ trước đến nay thì được lưu trữ tại các Toà án cấp huyện, cấp tỉnh, Toà án quân sự các cấp và Toà án nhân dân tối cao; các quyết định của các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến quá trình thi hành bản án hình sự như: giấy chứng nhận đã chấp hành xong hình phạt, giấy xác nhận kết quả thi hành án dân sự, quyết định đặc xá, đại xá, v.v… cũng được lưu trữ phân tán tại các cơ quan đã ban hành các quyết định đó, không được tập trung về một đầu mối để tạo thành cơ sở dữ liệu về lý lịch tư pháp của những người bị kết án. Do chưa có cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp riêng, nên trong những năm qua, các Sở Tư pháp phải thông qua việc tra cứu thông tin từ hệ thống tàng thư căn cước can phạm của ngành Công an và từ hệ thống hồ sơ án lưu của Toà án, có việc phải lấy thông tin từ Viện kiểm sát để làm căn cứ cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân. Cách làm này chỉ là giải pháp tạm thời trước mắt, có nhiều hạn chế bất cập, kém hiệu quả, nhiều việc phải kéo dài, gây nhiều khó khăn cho người có nhu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp và không phù hợp với tinh thần cải cách hành chính hiện nay.  
Thứ ba, việc thiếu một văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực cao điều chỉnh một cách toàn diện, làm cơ sở pháp lý cho việc tổ chức, quản lý lý lịch tư pháp đang là nguyên nhân quan trọng làm hạn chế công tác này. Cho đến nay, ngoài Nghị định số 93/2008/NĐ-CP giao chức năng quản lý lý lịch tư pháp cho Bộ Tư pháp và Thông tư số 07 quy định một số vấn đề về cấp Phiếu lý lịch tư pháp, Nhà nước ta chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào quy định toàn diện về quản lý lý lịch tư pháp như xây dựng hệ thống dữ liệu lý lịch tư pháp; trách nhiệm phối hợp và cung cấp thông tin lý lịch tư pháp giữa các cơ quan có liên quan và việc quản lý lý lịch tư pháp, cấp Phiếu lý lịch tư pháp, v.v… Hơn nữa, lý lịch tư pháp của cá nhân là một vấn đề hệ trọng của con người, có liên quan đến quyền dân chủ của công dân; việc cung cấp, cập nhật thông tin lý lịch tư pháp có liên quan đến nhiều Bộ, ngành, trong đó có các cơ quan Toà án, Viện kiểm sát, v.v… Vì vậy, lý lịch tư pháp cần phải được điều chỉnh bằng một văn bản có hiệu lực cao của Quốc hội.

Vì những lý do nêu trên, việc xây dựng và ban hành Luật Lý lịch tư pháp là rất cần thiết.

Ngay sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XII và năm 2008, Chính phủ đã giao cho Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thành lập Ban soạn thảo gồm đại diện của Bộ Tư pháp, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ và một số chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực này. Ban soạn thảo đã khẩn trương tiến hành xây dựng Dự án Luật Lý lịch tư pháp theo đúng các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tại phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2008, Chính phủ đã nhất trí thông qua trình Ủy ban thường vụ Quốc hội Dự án Luật. Ngày 23/9/2008, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp, cho ý kiến và Chính phủ đã nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, chỉnh lý Dự án Luật trình Quốc hội xem xét, quyết định.
II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG LUẬT LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Luật Lý lịch tư pháp được xây dựng trên cơ sở các quan điểm chỉ đạo sau đây: 
1. Phù hợp với các chủ trương, chính sách của Đảng, đặc biệt là các Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 và Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, nhất là chủ trương “Tổ chức các cơ quan tư pháp và các chế định bổ trợ tư pháp hợp lý, khoa học và hiện đại”; 
2. Tạo cơ sở pháp lý đầy đủ để xây dựng chế định lý lịch tư pháp riêng, tách ra khỏi, nhưng đồng thời có quan hệ mật thiết, bổ sung lẫn nhau với chế định căn cước can phạm, bằng cách xây dựng hệ thống dữ liệu lý lịch tư pháp từng bước vững chắc theo đúng nguyên tắc của hoạt động này, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài; gắn việc quản lý dữ liệu lý lịch tư pháp với cấp Phiếu lý lịch tư pháp phục vụ nhu cầu của người dân;
3. Bảo đảm công tác quản lý lý lịch tư pháp phải chặt chẽ, nhưng thủ tục giải quyết yêu cầu của người dân thì phải minh bạch, đơn giản, tôn trọng quyền dân chủ và bí mật đời tư của công dân; 

4. Kế thừa những thành tựu đạt được trong thực tiễn về tổ chức và quản lý lý lịch tư pháp những năm qua, đồng thời tham khảo có chọn lọc, vận dụng phù hợp kinh nghiệm của một số nước về quản lý lý lịch tư pháp.
III. BỐ CỤC CỦA DỰ THẢO LUẬT LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Dự thảo Luật Lý lịch tư pháp gồm 7 chương 54 điều, được bố cục như sau:

Chương I. Những quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 10);

Chương II. Tổ chức, quản lý Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp (từ Điều 11 đến Điều 14);

Chương III. Lý lịch tư pháp về án tích (từ Điều 15 đến Điều 36);
Chương IV. Việc ghi về cấm cá nhân đảm nhiệm chức vụ; không được thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Toà án tuyên bố phá sản (từ Điều 37 đến Điều 41);
Chương V. Phiếu lý lịch tư pháp, cấp Phiếu lý lịch tư pháp (từ Điều 42 đến Điều 50);

Chương VI. Xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo (Điều 51, Điều 52);  

Chương VII. Điều khoản thi hành (Điều 53, Điều 54).

IV. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO LUẬT LÝ LỊCH TƯ PHÁP

1. Phạm vi quản lý lý lịch tư pháp

Dự thảo Luật xác định phạm vi quản lý lý lịch tư pháp là về án tích (không bao gồm tiền sự, quyết định xử phạt vi phạm hành chính). Ngoài ra, dự thảo Luật cũng mở rộng phạm vi quản lý lý lịch tư pháp đối với quyết định của Toà án về cấm cá nhân đảm nhiệm chức vụ; không được thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Toà án tuyên bố phá sản. Việc xác định phạm vi quản lý lý lịch tư pháp như quy định tại dự thảo Luật là xuất phát từ tình hình thực tế của nước ta, có tham khảo kinh nghiệm của các nước, nhằm bảo đảm tính khả thi của Luật. Theo thông lệ của các nước, ví dụ như: Nhật Bản, Bỉ, Canada và Tây Ban Nha, lý lịch tư pháp chỉ ghi nhớ nội dung về án tích. Tuy nhiên, xuất phát từ thực tiễn quản lý kinh tế của nước ta hiện nay, thì việc cấm cá nhân đảm nhiệm chức vụ, không được thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Toà án tuyên bố phá sản cũng cần được ghi vào lý lịch tư pháp nhằm phục vụ cho quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm sự lành mạnh của môi trường kinh doanh. 
2. Đối tượng quản lý lý lịch tư pháp
Điều 5 của dự thảo Luật quy định đối tượng quản lý lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam bị kết án bằng bản án có hiệu lực pháp luật của Toà án Việt Nam, Toà án nước ngoài mà trích lục bản án hoặc trích lục án tích của người bị kết án được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cung cấp trên cơ sở yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam theo điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp về hình sự mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước đó là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại. Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam bị kết án bằng bản án có hiệu lực pháp luật của Toà án Việt Nam cũng thuộc đối tượng quản lý lý lịch tư pháp.

Ngoài ra, đối tượng quản lý lý lịch tư pháp còn bao gồm những cá nhân (công dân Việt Nam, người nước ngoài) tuy không phải là có án tích, nhưng bị Toà án Việt Nam cấm đảm nhiệm chức vụ; không được thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong quyết định tuyên bố phá sản.  
3. Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp
Một trong những nội dung quan trọng của dự thảo Luật là tạo cơ sở pháp lý để xây dựng Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp riêng theo đúng nguyên tắc của hoạt động này, theo hướng chuyên nghiệp và từng bước hiện đại. Theo quy định tại Chương II của dự thảo Luật, Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp được tổ chức và quản lý tại Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia và Trung tâm lý lịch tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cần được xây dựng riêng ngay từ bây giờ thì đến khoảng năm 2020 công tác này mới đi vào nền nếp. Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp không thay thế cơ sở dữ liệu tàng thư căn cước can phạm do ngành Công an quản lý. Hai hệ thống này song song tồn tại, bổ sung cho nhau, nhưng sẽ không trùng lặp nhau, thể hiện qua những khía cạnh cơ bản sau đây:

Thứ nhất, về nội dung thông tin: tàng thư căn cước can phạm được thu thập từ nhiều nguồn và lưu trữ các thông tin không chỉ là án tích mà cả những “tiền sự”, cũng như những thông tin khác được thu thập từ hoạt động nghiệp vụ. Trong khi đó, dữ liệu lý lịch tư pháp chỉ lưu trữ những thông tin về án tích và tình trạng thi hành án của người bị kết án. Ở các nước, những án tích đã được xoá theo quy định của pháp luật hình sự thì đồng thời cũng được xử lý trong dữ liệu lý lịch tư pháp. Mặt khác, theo quy định của dự thảo Luật (Chương IV) Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp còn lưu trữ những thông tin về việc cấm cá nhân đảm nhiệm chức vụ; không được thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Toà án tuyên bố phá sản. Đây là những thông tin hoàn toàn mới, không có trong dữ liệu tàng thư căn cước can phạm.

Thứ hai, về mục đích sử dụng: tàng thư căn cước can phạm có nhiệm vụ chủ yếu phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các yêu cầu nghiệp vụ của cơ quan điều tra; dữ liệu lý lịch tư pháp cũng góp phần phục vụ cho hoạt động điều tra, truy tố và xét xử, nhưng chủ yếu là cho các hoạt động mang tính dân sự theo nhu cầu của các cá nhân cần chứng minh về nhân thân tư pháp của mình trước các cơ quan, tổ chức trong những trường hợp pháp luật quy định. 

Thứ ba, về chế độ quản lý và khai thác thông tin: tàng thư căn cước can phạm là cơ sở dữ liệu mật do ngành Công an quản lý; phạm vi khai thác thông tin chủ yếu phục vụ các cơ quan điều tra và một số cơ quan khác. Trong khi đó, dữ liệu lý lịch tư pháp chủ yếu mang tính dân sự và phạm vi khai thác rộng hơn. Ở Thụy Điển cho phép mỗi năm một lần, còn ở Pháp thì không hạn chế số lần trong năm, công dân được quyền yêu cầu cơ quan quản lý lý lịch tư pháp cho biết cơ quan này đang lưu trữ những thông tin gì về án tích của mình để trong trường hợp, nếu họ cho là sai, thì có thể khiếu nại. 
4. Mô hình tổ chức Cơ quan quản lý lý lịch tư pháp

Dự thảo Luật thiết kế mô hình tổ chức Cơ quan quản lý lý lịch tư pháp theo hai cấp (Điều 12, 13) bao gồm Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia và Trung tâm lý lịch tư pháp cấp tỉnh. Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tư pháp thành lập, giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp thực hiện quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp trong phạm vi cả nước và thực hiện các nhiệm vụ tác nghiệp. Trung tâm lý lịch tư pháp cấp tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập, trực thuộc Sở Tư pháp, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện một số nhiệm vụ tác nghiệp. Trước mắt việc tin học hoá sẽ được thực hiện hoàn toàn tại Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, còn ở cấp tỉnh thì tùy theo điều kiện sẽ thực hiện tin học hoá theo lộ trình đến năm 2015 hoặc đến năm 2020 với sự chỉ đạo thống nhất của Chính phủ.   

5. Cung cấp, tiếp nhận thông tin lý lịch tư pháp về án tích
Để bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, kịp thời của thông tin lý lịch tư pháp, từng bước hình thành Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp riêng, phục vụ cho công tác quản lý lý lịch tư pháp, dự thảo Luật quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc cung cấp, tiếp nhận thông tin lý lịch tư pháp (Mục 1 Chương III). Đây là yêu cầu rất quan trọng nhằm khắc phục tình trạng phân tán thông tin lý lịch tư pháp hiện nay và bất cập trong công tác quản lý lý lịch tư pháp.

6. Bản lý lịch tư pháp của cá nhân và cập nhật, xử lý thông tin lý lịch tư pháp về án tích
Bản lý lịch tư pháp của cá nhân gồm những nội dung cơ bản về án tích và tình trạng thi hành án của người bị kết án. Yêu cầu cơ bản của thông tin về lý lịch tư pháp của cá nhân là phải được lưu trữ trong trạng thái “động”, vì vậy việc cập nhật, xử lý thông tin lý lịch tư pháp được quy định cụ thể, chi tiết trong Mục 2 Chương III của dự thảo Luật bao gồm: việc cập nhật thông tin trong trường hợp miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt, hoãn và tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù, cập nhật thông tin trong trường hợp giám đốc thẩm hoặc tái thẩm; cập nhật thông tin của những bản án tiếp theo; cập nhật thông tin về quá trình thi hành án; cập nhật thông tin trong trường hợp đặc xá, đại xá, miễn giảm chấp hành hình phạt đối với công dân Việt Nam bị Toà án nước ngoài kết án; việc xoá bỏ thông tin trong Bản lý lịch tư pháp về án tích khi một tội phạm được xoá bỏ theo quy định của Bộ luật Hình sự. 
7. Việc ghi về cấm cá nhân đảm nhiệm chức vụ; không được thành lập, quản lý doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Toà án tuyên bố phá sản

Do tính chất của chế tài cấm đảm nhiệm chức vụ, không được thành lập, quản lý doanh nghiệp rất khác về bản chất so với chế tài hình sự vốn là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất trong hệ thống pháp luật, dự thảo Luật quy định một chương riêng (Chương IV) về vấn đề này gồm những nội dung cơ bản về nguồn thông tin, việc cung cấp thông tin và việc cập nhật thông tin về cấm cá nhân đảm nhiệm chức vụ; không được thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Toà án tuyên bố phá sản.

8. Vấn đề xoá án tích đương nhiên
Theo quy định tại Điều 270 Bộ luật Tố tụng hình sự, chỉ Chánh án Toà án đã xử sơ thẩm vụ án có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận xoá án tích cho người đủ điều kiện đương nhiên xoá án tích. Dự thảo Luật dự kiến giao thêm cho Trung tâm lý lịch tư pháp thực hiện việc xoá án tích đương nhiên trong trường hợp xác định được một người có đủ điều kiện đương nhiên được xoá án tích theo quy định của Bộ luật Hình sự và thông báo ngay bằng văn bản cho Toà án đã xử sơ thẩm vụ án, cụ thể là:
“1. Khi nhận được Giấy chứng nhận đương nhiên xoá án tích của Toà án, Trung tâm lý lịch tư pháp cấp tỉnh ghi rõ việc đương nhiên được xoá án tích vào Bản lý lịch tư pháp của người đó.

2. Khi xác định được một người có đủ điều kiện đương nhiên được xoá án tịch theo quy định của Bộ luật Hình sự, Trung tâm lý lịch tư pháp cấp tỉnh chủ động ghi rõ việc đương nhiên được xoá án tích vào Bản lý lịch tư pháp của người đó và thông báo ngay bằng văn bản cho Toà án đã xử sơ thẩm vụ án về việc cá nhân đó đã đủ điều kiện đương nhiên được xoá án tích.”  

9. Phiếu lý lịch tư pháp, cấp Phiếu lý lịch tư pháp    
Điều 42 dự thảo Luật quy định hai loại Phiếu lý lịch tư pháp: Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và Phiếu lý lịch tư pháp số 2. Phiếu lý lịch tư pháp số 1 được cấp cho cá nhân có yêu cầu. Án tích đã được xoá thì không ghi vào Phiếu lý lịch tư pháp số 1. Phiếu lý lịch tư pháp số 2 được cấp cho các cơ quan tiến hành tố tụng. Trường hợp một người đã bị kết án thì Phiếu lý lịch tư pháp số 2 ghi tất cả các án tích (bao gồm án tích chưa được xóa và án tích đã được xoá). Dự thảo Luật cũng quy định cụ thể về trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (Điều 45 đến Điều 50). 

Để đảm bảo tính minh bạch và quyền dân chủ của công dân, Điều 42 dự thảo Luật quy định Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cũng được cấp theo yêu cầu trực tiếp của bản thân người có lý lịch tư pháp mỗi năm một lần, để họ có thể biết được nội dung về lý lịch tư pháp của mình.

10. Điều khoản chuyển tiếp

Việc xây dựng Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp đặt ra yêu cầu không chỉ tiếp nhận, cập nhật và xử lý thông tin về án tích của những người bị kết án từ ngày Luật này có hiệu lực mà còn phải tích hợp dữ liệu về án tích đã có từ trước. Đây là một công việc đòi hỏi phải có thời gian tương đối dài và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có liên quan. 

Để xây dựng Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp đầy đủ, đáp ứng yêu cầu của hoạt động quản lý lý lịch tư pháp, Điều 53 dự thảo Luật quy định thời gian chuyển tiếp và lộ trình thực hiện việc xây dựng Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và việc cập nhật dữ liệu về án tích của những người bị kết án trước ngày Luật này có hiệu lực là 5 năm; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong việc hướng dẫn việc rà soát, cung cấp trích lục bản án, dữ liệu về án tích đã có từ trước cho Trung tâm lý lịch tư pháp. Mặt khác, Điều này cũng quy định rõ việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp tục thực hiện theo quy định của Bộ Tư pháp và Bộ Công an trong thời gian Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp chưa hình thành đầy đủ.   
VI. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN QUỐC HỘI
Trong quá trình xây dựng Dự án Luật lý lịch tư pháp, đa số các ý kiến tham gia đều nhất trí với cơ cấu và nội dung cơ bản của dự thảo Luật, như Chính phủ đã báo cáo ở trên. Tuy nhiên, có hai vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau, cụ thể là:
1. Về phạm vi quản lý lý lịch tư pháp 
Đa số ý kiến tán thành với phạm vi quản lý lý lịch tư pháp như quy định của dự thảo Luật; một số ý kiến khác cho rằng cần mở rộng phạm vi quản lý lý lịch tư pháp bao gồm cả những đối tượng có quyết định của các cơ quan tiến hành tố tụng cũng như các đối tượng bị tập trung cải tạo theo Nghị quyết số 49 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội trước đây, đối tượng bị quản chế hành chính, xử lý vi phạm hành chính, v.v…
Chính phủ thấy rằng, các quyết định của các cơ quan tiến hành tố tụng (như: quyết định miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, bắt buộc chữa bệnh, quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ vụ án, quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ điều tra v.v...)  không phải là bản án và không được coi là án tích; các biện pháp tư pháp áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội (như: giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa vào trường giáo dưỡng) là các biện pháp có tính giáo dục, phòng ngừa, tuy được quyết định trong bản án của Toà án nhưng theo quy định tại khoản 2 Điều 77 Bộ luật Hình sự cũng không bị coi là có án tích. Trong khi đó lý lịch tư pháp của cá nhân là vấn đề hệ trọng của mỗi người; nếu ghi nhận các nội dung này vào lý lịch tư pháp của cá nhân thì không phù hợp với nguyên tắc quy định tại Điều 72 Hiến pháp 1992: “Không ai bị coi là có tội và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của Toà án đã có hiệu lực pháp luật”. 

Ngoài ra, trong Bộ luật Hình sự hiện hành của nước ta có 65 tội danh quy định người có hành vi vi phạm đã bị xử phạt hành chính mà còn vi phạm thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Như vậy, việc ghi nhận vào lý lịch tư pháp việc một người đã bị xử phạt vi phạm hành chính để hỗ trợ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử là cần thiết. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật về xử phạt hành chính thì thẩm quyền xử phạt hành chính đối với các hành vi nêu trên được giao cho rất nhiều cơ quan và chức danh khác nhau, số lượng vụ việc xử phạt hành chính cũng rất nhiều nên sẽ rất khó khăn trong việc cập nhật đầy đủ các thông tin này. Thêm vào đó, người bị xử phạt vi phạm hành chính không tái phạm trong vòng một năm thì việc xử phạt hết hiện lực và người đó được coi như chưa bị xử phạt vi phạm hành chính. Mặt khác, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính hiện hành chưa quy định cơ quan đầu mối quản lý nhà nước về lĩnh vực này. Vì vậy, nếu mở rộng phạm vi quản lý lý lịch tư pháp bao gồm cả các quyết định xử phạt hành chính thì sẽ khó đảm bảo tính khả thi của Luật. Vấn đề này sẽ được nghiên cứu, báo cáo Quốc hội xem xét khi xây dựng Luật xử lý vi phạm hành chính.
Do đó, Chính phủ đề nghị, trước mắt, để bảo đảm tính khả thi của Luật, công tác quản lý lý lịch tư pháp chỉ nên tập trung vào án tích và đó cũng là nội dung quan trọng nhất của lý lịch tư pháp. Ngoài ra, nhằm phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh, bảo đảm sự lành mạnh của môi trường kinh doanh trước mắt cũng như lâu dài ở nước ta, phạm vi quản lý lý lịch tư pháp nên bao gồm cả việc cấm cá nhân đảm nhiệm chức vụ; không được thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Toà án tuyên bố phá sản. Về lâu dài, khi đã có kinh nghiệm và có điều kiện thì có thể nghiên cứu mở rộng phạm vi quản lý lý lịch tư pháp ra một số lĩnh vực nêu trên. 

Cũng có ý kiến đề nghị nếu phạm vi quản lý lý lịch tư pháp chỉ giới hạn ở nội dung về án tích thì nên sửa đổi tên gọi của Luật này là “Luật Lý lịch tư pháp hình sự”. Về vấn đề này Chính phủ thấy rằng, tên gọi của dự thảo Luật Lý lịch tư pháp là phù hợp, nếu lấy tên là Luật Lý lịch tư pháp hình sự thì không bao quát được nội dung cấm cá nhân đảm nhiệm chức vụ; không được thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Toà án tuyên bố phá sản. 
2. Vấn đề giao thêm cho Trung tâm lý lịch tư pháp thực hiện xoá án tích đương nhiên 

Loại ý kiến thứ nhất cho rằng, theo quy định của Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự hiện hành thì Toà án cấp Giấy chứng nhận đương nhiên xoá án tích, vì vậy không nên giao thêm cho Trung tâm lý lịch tư pháp thực hiện việc này.

Loại ý kiến thứ hai cho rằng, nên giao thêm cho Trung tâm lý lịch tư pháp chủ động thực hiện xoá án tích đương nhiên và ghi không có án tích trong Phiếu lý lịch tư pháp cấp cho đương sự.

Chính phủ thấy rằng, trên thực tế số người yêu cầu Toà án cấp Giấy chứng nhận xoá án tích là không nhiều, vì người dân chưa nhận thức được ý nghĩa của vấn đề xoá án tích hoặc thường có tâm lý ngại khi đến làm thủ tục tại Toà án. Trong khi đó, quá trình giải quyết yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho thấy có nhiều trường hợp các Sở Tư pháp phải hướng dẫn người dân đến Toà án để xin Giấy chứng nhận đương nhiên xoá án tích. Để góp phần giảm bớt phiền hà cho người dân, giảm bớt sức ép công việc hành chính cho Toà án, bên cạnh việc Toà án cấp Giấy chứng nhận đương nhiên xoá án tích, cần bổ sung một giải pháp mới là giao cho Trung tâm lý lịch tư pháp thực hiện xoá án tích đương nhiên cho người có đủ điều kiện.
Theo quy định của Bộ luật Hình sự hiện hành thì chỉ cần người bị kết án có đủ điều kiện là đương nhiên được xoá án tích. Vì vậy, trong trường hợp này, Trung tâm lý lịch tư pháp thông qua việc cập nhật và xử lý thông tin, nếu thấy người bị kết án đã có đủ điều kiện theo quy định của Bộ luật Hình sự mà Toà án chưa cấp Giấy chứng nhận thì chủ động thực hiện xoá tích đương nhiên cho đương sự. 
Việc xoá án tích được chứng minh bằng Phiếu lý lịch tư pháp, trong đó ghi “không có án tích” sẽ tạo điều kiện cho người bị kết án tái hoà nhập cộng đồng, bớt mặc cảm và không bị cộng đồng phân biệt đối xử. Thực tế cho thấy người đã được xoá án tích chỉ có thể tham gia vào các quan hệ xã hội như xin việc làm, xuất khẩu lao động, du học, thăm thân nhân, xuất cảnh, thành lập doanh nghiệp, v.v… khi có Phiếu lý lịch tư pháp xác nhận nội dung “không có án tích”. Với việc xác nhận của Phiếu lý lịch tư pháp, người được xoá án tích mới “thực sự” coi như chưa bị kết án và hoà nhập cộng đồng một cách dễ dàng hơn.

Như vậy, theo phương án của dự thảo Luật, thì người được đương nhiên xoá án tích có thể yêu cầu Toà án cấp Giấy chứng nhận xoá án tích theo quy định tại Điều 270 Bộ luật Tố tụng hình sự hoặc yêu cầu Trung tâm lý lịch tư pháp cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong đó ghi không có án tích. 
Trên đây là những nội dung cơ bản của Dự án Luật Lý lịch tư pháp, Chính phủ xin kính trình Quốc hội xem xét, quyết định.
(Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Luật Lý lịch tư pháp; (2) Báo cáo tổng kết 9 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 07/1999/TTLT-BTP-BCA ngày 08/02/1999 của Bộ Tư pháp và Bộ Công an quy định việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp; (3) Báo cáo tổng hợp kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về lý lịch tư pháp; (4) Tài liệu tham khảo trong nước về lý lịch tư pháp). 
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